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PHỤ LỤC 

Bảng tính toán %PD và SD của khảo sát gía trị pH 

 

 

Bảng tính toán %PD và SD của khảo sát thời gian phơi sáng 

Thời gian 

(h) 
%PD SD 

1 30.8237 1.5555 

2 58.1332 1.7052 

4 66.9584 0.9165 

8 71.8926 1.3145 

12 74.0087 1.5227 

16 81.9365 0.1534 

20 87.4129 2.3917 

24 89.3029 0.1424 

36 91.5678 1.1100 

48 93.7103 0.0511 

72 97.5342 0.2373 

 

Bảng tính toán %PD và SD của khảo sát lượng AgNPs sử dụng 

Lượng AgNPs 

(mL) 
0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

%PD 22.1637 41.2445 59.2254 84.4487 87.7640 95.0658 

SD 6.2148 10.5747 2.5195 3.0271 2.7569 4.0495 

 

 

 

 

 

 

Giá trị pH pH 1.5 pH 2 pH 3 pH 4 

%PD  96.4369 95.0581 65.0478 42.0165 

SD 3.0307 4.0093 3.3995 7.5914 
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Bảng tính toán %PD và SD của khảo sát ánh sáng và cường độ chiếu sáng 

Ánh sáng và cường độ 

chiếu sáng 
%PD SD 

230 Lux (as phòng) 61.6370 0.3140 

353 Lux (LED) 56.8784 1.1429 

461 Lux (LED) 55.2103 1.8309 

588 Lux (LED) 68.4637 0.2337 

764 Lux (LED) 79.2486 1.1721 

2394 Lux (as mặt trời) 96.8655 0.2410 

 

Bảng tính toán %PD và SD của khảo sát nồng độ thuốc nhuộm ban đầu 

Nồng độ metyl red 

(mg/L) 
1 5 10 

% PD 96.9300 96.2200 93.6974 

SD 0.6755 0.1241 1.2086 

 

Bảng kích thước hạt đo được dựa vào ảnh TEM 

Đường kính hạt 

(nm) 
TB SD 

10 11.8710 6.0649 

8   

8   

8   

10   

10   

8   

6   

12   

24   

6   

4   

8   
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